Tuần 17
Thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2021
Tiếng Việt

Bài đọc 1 :TIẾNG VÕNG KÊU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng cá từ ngữ có âm, vần, thanh mà hs địa phương dễ phát âm sai như: gian, phơ phất, vương vương.
- Hiểu nội dung bài: Khi đưa võng ru em ngủ, người anh ngắm nhìn, trò chuyện tâm tình với em. Bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương của anh với em gái.

- Biết mở rộng vốn từ ngữ nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em, vê tình cảm anh chị em. Biết đặt câu hỏi với từ tìm được.

- Cảm nhận được nhịp thơ gợi tả nhịp võng đưa.

-Yêu thích những hình ảnh thơ đẹp (Có gặp cánh cò/ Lặn lội bờ sông?...),những tư ngữ gợi tả, gợi cẩm (tóc bay phơ phất, vương vương nụ cười,…). Cảm nhận dược vẻ đẹp của tình anh em. Từ đó thêm yêu thương người thân, quan tâm đến em nhỏ.

- Phát triển 3 năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 
 - GV: Máy tính,… 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.HĐ Mở đầu
* Giới thiệu chủ điểm ( 10 phút)

- Tuần trước chúng ta đã học chủ điểm gì?

- Tuần này chúng ta học them ột chủ điểm nữa đó là: chị ngã em nâng

- Vậy chúng ta đã học những bài tâp đọc nào?

- Yêu cầu 2 hs đọc lại bài đón em và trả lời câu hỏi.

- Hằng ngày, sau khi tan học, Dũng đã làm gì?

- Vì sao trên đường về lan vừa ôm cổ anh vừa hát líu lo?

- Nhận xét – khen học sinh.

* Kết nối vào bài đọc

- Giáo viên giới thiệu chủ điểm: Ở tuần này chúng ta sẽ cùng học chủ điểm chị ngã em nâng.

- Treo tranh

- Tranh vẽ gì?

- Nhận xét, nêu lại và giới thiệu bài.
2. Hình thành kiến thức

HĐ 1: Đọc thành tiếng 

* GV đọc mẫu toàn bài.

- Giáo viên đưa từ khó đọc và kết hợp giải nghĩa từ: VD: gian, phơ phất, vương vương…

* Đọc nối tiếp đoạn 

- Bài chia làm mấy đoạn? 

- Yêu cầu 2 hs đọc nối tiếp đoạn
+ Hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ câu dài:   Kẽo cà/ kẽo kẹt/            

        Tay anh đưa đều/           

        Trong giấc mơ/ em/

        Có gặp con cò/

        Lặn lội/ bờ sông?//

+ Yêu cầu 2 hs đọc lại 2 đoạn.

* Đọc trong nhóm:

- Yêu cầu hs đọc nhóm đôi.

*Gọi đại diện một số nhóm lên thi đọc.

- GV nhận xét. Khen hs

- Yêu cầu cả lớp luyện đọc toàn bài.

- Gọi 1 hs khá đọc lại toàn bài.
TIẾT 2
HĐ 2 : Đọc hiểu

- Yêu cầu 3 HS nối tiếp nhau đọc 3 câu hỏi trong SGK
- Yêu cầu hs thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.

- Yêu cầu hs chơi trò chơi phỏng vấn.Gọi đại diện các nhóm lên 1 nhóm hỏi, một nhóm trả lời.

Câu 1: Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì?

=> GV nhận xét nêu lại: Hình ảnh chiếc võng và lời ru êm ả, dịu dàng của cha mẹ, ông bà, anh chị, thường để lại ấn tượng sâu sắc với tuổi thơ. Nhịp võng đều đều đưa em bé vào giấc ngủ ngon với những giấc mơ đẹp.

Câu 2: Tìm những hình ảnh cho thấy bé Giang đang ngủ rất đáng yêu?
- GV chốt kq đúng
Câu 3: Bạn nhỏ nói gì với em bé trong hai khổ thơ cuối?

- GV hỏi:  Bài thơ thể hiện điều gì?
=>GV chốt ND bài đọc: Khi đưa võng ru em ngủ, người anh ngắm nhìn, trò chuyện tâm tình với em. Bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương của anh với em gái.

3. HĐ Luyện tập – thực hành
Bài tập 1: Tìm từ nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em.

- Gv đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

-Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm bàn tìm những từ ngữ nói về hoạt động, việc làm tốt của anh chị em và nói về tình cảm anh chị em vào vở bài tập.

- Yêu cầu 2 hs lên bảng làm bài vào phiếu khổ to báo cáo kết quả.

- Gv nhận xét chốt đáp án đúng.

- Yêu cầu hs đọc lại các từ vừa tìm được.

Bài tập 2: Đặt câu với mỗi từ tìm được ở bài tập 1.

-Bài 2 yêu cầu làm gì?

-Yêu cầu hs suy nghĩ làm bài cá nhân trong 3 phút.

- Yêu cầu hs nối tiếp nhau đặt câu:

- Gv nhận xét, chốt đáp án đúng.

=> GV chốt: Đây chính là những từ, câu nói về tình cảm anh chị em. Anh, chị em rrong một nhà phải biết thương, đùm bọc lẫn nhau.

4. HĐ Vận dụng:

-Hôm nay chúng ta học bài tập đọc nào?

- Qua bài thơ cho các em thấy điều gì?

- Vậy qua bài học hôm nay các em thấy anh chị em là những người thân của chúng ta nên các em chú an hem một là phải biết trông nom, yêu thương, đùm bọc, nhường nhịn lẫn nhau.

* Nhận xét tiết học, dặn học sinh về xem lại và chuẩn bị bài sau.
	- Anh em thuận hòa

-2 hs đọc bài và trả lời câu hỏi.

-Dũng sang trường mầm non đón em.

-Vì hôm đấy bé Lan được õng nên bé rất vui.

-HS nghe

- HS quan sát. 
- Tranh vẽ bé gái đang ngủ, anh trai ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đưa võng ru em.

- Nhắc lại tên bài.
- HS nghe.
- HS đọc từ khó

- 1 hs chia đoạn, lớp nhận xét và thống nhất cách chia. Bài chia 2 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu … đến mênh mông
+ Đoạn 2: Đoạn còn lại
-2 HS đọc bài.

- HS lắng nghe

- 1 đến 2hs đọc lại.

- Lớp theo dõi đọc thầm theo.

-2HS đọc nối tiếp 2 đoạn.

- HS đọc nhóm đôi trong 3 phút .

- Đại diện một nhóm thi đọc. 

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- Cả lớp luyện đọc toàn bài.
- 1 hs đọc.

- 3 hs đọc

 -Hs thảo luận trả lời câu hỏi.

- HS chơi trò chơi phỏng vấn. 1 bạn hỏi 1 bạn trả lời và ngược lại.

- Bạn nhỏ đưa võng ru em ngủ.

-HS lắng nghe

- Tóc bay phơ phất/Vương vương nụ cười.

 - Hỏi em bé: Trong giấc mơ em/Có gặp con cò?/ Lặn lội bờ sông?/Có gặp cánh bướm/Mênh mông, mênh mông?

- Nhắn nhủ em: Em ơi cứ ngủ/tay anh đưa đều em cứ ngủ ngon, anh vẫn đưa võng đều đều cho em ngủ…

- Bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương thiết tha, đầm ấm của người anh đối với người em.

- Một học sinh đọc. Lớp theo dõi sách giáo khoa.

- 1 HS đọc yêu cầu:
Tìm từ nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em.

- Nói về tình cảm anh chị em.

- Hs thảo luận nhóm bàn tìm từ.

a) Giúp đỡ, chăm sóc, săn sóc, chăm lo, đỡ đần, chia sẻ, dạy bảo, khuyên nhủ, khuyên răn…

b) Yêu quý, yêu thương, thương yêu, quý mến, nhớ thương, mong nhớ, nhớ mong…

- Cả lớp nhận xét.

- Hs đọc cá nhân, cả lớp.

- Một hs đọc yêu cầu.

- Đặt câu với mỗi từ tìm được ở bài tập 1.

- Hs suy nghĩ để đặt câu.

- VD: Anh (chị) chăm sóc em bé.

- Chị luôn dạy bảo em làm việc tốt.

- Anh, chị, em rất thương yêu nhau.

- Anh trông nom em

- Anh em giúp đỡ nhau

- Chị khuyên bảo em.

- Tiếng võng kêu.

-Tình cảm của người anh đối với em.
- HS lắng nghe, ghi nhớ, vận dụng

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Toán
BÀI 47: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 20.

 (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng

- Luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.

- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học.
2. Năng lực
- Phát triển các năng lực chung: Tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tao

- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Ham học Toán.
3. Phẩm chất
- Góp phần phát trển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Laptop, máy chiếu, giáo án điện tử, phấn màu, …

2. Học sinh: SHS, vở bài tập toán, bút, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3 – 5’)

- GV cho HS chơi Ai nhanh Ai đúng giơ thẻ chọn đáp án

- GV giới thiệu bài, ghi bảng
2. Hoạt động thực hành, luyện tập (20-25’)

- Trong bài học ngày hôm nay, cô và các con tiếp tục “Ôn tập về phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 20”.

- GV ghi bảng tên bài lên bảng.

Bài tập 4 : 
a) Tính

6+6+4=       7+7+3=       16-8+8=

18-9-2=                5+9-4=

- Cô mời một bạn đọc to cho cô y/c bài 4 (phần a)

? Đề bài y/c gì?

- GV y/c HS thảo luận nhóm 4.

- GV gọi đại diện 2 nhóm lên trình bày bảng phụ.

- GV cho HS giao lưu.

- GV chốt: Khi thực hiện dãy tính có 2 phép tính con làm thế nào?

b) Xếp các chữ cái tương ứng với kết quả phép tính ở câu a vào các ô ?, em sẽ biết thêm tên một loài động vật trong sách đỏ Việt Nam.

- GV y/c HS đọc bài tập 4 phần b.

- Đề bài y/c chúng ta làm gì?

- Phần này cô sẽ để chúng mình hoạt động nhóm 2 trong ít phút để tìm ra đáp án. Thời gian 3’

- Gọi HS TL

? Con làm thế nào để tìm đc chữ SAO ở ô này? Nêu cho cô và cách bạn nghe cách làm của nhóm con được k?

- Những ai tìm đc đáp án giống nhóm bạn giơ tay cô xem.

=>Ô chữ bí ẩn ở bài tập 4b chính là SAO LA.- giải thích.
3. Hoạt động vận dụng (18 -20’)

Bài tập 5 a : 

MT: HS vận dụng KT, KN để giải bài toán có lời văn.

- GV yêu cầu HS đọc to cho cô đề bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán thuộc dạng toán gì?

- GV: Các con hãy suy nghĩ, xác định phép tính phù hợp và giải bài toán vào trong vở của mình. GV y/c HS làm vở.

- GV gọi HS đọc bài

? Vì sao con lại lấy 16 - 7. 

- Bạn nào có đáp án giống bạn? Giơ tay cô xem.

- 2 bạn ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra 

? Bài toán này thuộc dạng toán nào chúng mình đã được học

- Chốt:  Với dạng toán này các con lấy số lớn trừ đi số ít hơn để được số bé nhé.
Bài tập 5 b : 

- Gv gọi Hs đọc đề bài.

- Hãy nói cho bạn bên cùng bàn nghe bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Các con hãy suy nghĩ và làm bài tập này vào phiếu của mình.

- GV đưa 2 phiếu bài của HS.

- Y/C HS đọc bài làm của mình.

- Gọi HSNX

- GVNX

- Ai có bài làm giống bạn giơ tay 

- Bạn nào sai bài này?

- Cô đố bạn nào biết: Bài toán này thuộc dạng toán nào đã học?

- Gọi HSNX

=> Chốt: Với dạng toán này các con nhớ làm phép tính cộng nhé.

- Hôm nay chúng mình học bài gì?

- Khi thực hiện dãy tính có 2 phép tính ta làm thế nào?

- GVNX tiết học.

- Dặn dò
	- HS chơi trò chơi các phép tính cộng , trừ các số trong phạm vi 20.

- HS lắng nghe, ghi vở

- HS lắng nghe

- 3 HS nhắc lại – Cả lớp đồng thanh và ghi vở.

 - HS đọc y/cầu bài tập.

- HSTL: Tính

- HS thảo luận nhóm 

 Đại diện nhóm lên trình bày.

 (Nhóm tớ vừa tb xong có bạn nào thắc mắc gì không?)

? HS1: Tại sao bạn lại ra KQ dãy tính này là 16? Nêu cho tớ cách làm.

- ĐD Nhóm: Tớ lấy 6+6=12; 12+4=16.

- HS1: Tớ thấy cậu nêu đúng rồi đấy. Tớ cảm ơn cậu!

- HS2: Tớ cũng ra kết quả dãy tính là 16 nhưng tớ có cách làm khác nhóm bạn.

- ĐD Nhóm: Mời bạn nêu cách làm của mình.

- HS2: Tớ lấy 6+4=10; 6+10=16. Theo bạn mình làm vậy có được không?

- ĐD Nhóm: Theo mình, bạn làm vậy cũng không sai. Vì phép cộng có tính chất giao hoán mà kết quả không thay đổi. Trong dãy tính có 2 phép tính cộng ta có thể thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải hoặc theo cách khác. Lấy SH2 + SH3 được bao nhiêu + với SH1 mà kết quả không thay đổi.

- HS2: Cảm ơn bạn, tớ đã hiểu.

- ĐD Nhóm: Ở dưới lớp bạn nào có kết quả giống nhóm tớ giơ tay. -> HS giơ tay nếu đúng.

- Đại diện nhóm trình bày

(Nhóm tớ vừa trình bày xong, mời bạn nhận xét)

- HSNX: Tớ thấy nhóm bạn làm bài đúng rồi.

- HSTL: Ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

- HS đọc to y/c

- HSTL

- HS hoạt động nhóm 2

- HSTL: Tên loài vật nhóm con tìm đc là SAO LA ạ.

- HSTL: dóng kết quả 17 với chữ cái S, Kết quả 16 với chữ cái A, kết quả 10 với chữ cái O được ô chữ SAO ạ.

- HS giơ tay nếu đúng.

- HS đọc đề bài

- HS trả lời

Bài giải

Huyền nhặt được số vỏ sò là:

16 - 7 = 9 (vỏ sò)

                 Đáp số: 9 vỏ sò

- HS trả lời

- HS thực hiện

- Hs báo cáo bạn nào làm sai

- Bài toán thuộc dạng toán ít hơn.

- HS lắng  nghe

- HS đọc đề

- HS thực hiện yêu cầu

- HS làm phiếu cá nhân

- HS quan sát

Bài giải

Bức tranh thứ 2 ghép được từ số vỏ sò là:

8 + 9 = 17 (vỏ sò)

Đáp số: 17 vỏ sò

- HS giơ tay nếu đúng.

- HS sửa bài nếu sai.

- Bài toán về nhiều hơn

- HSNX

- HS lắng nghe và ghi nhớ

- HS trả lời

- Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
Tự nhiên – Xã hội
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Hệ thống nội dung đã học về chủ đề Cộng đồng địa phương hoạt động mua, bán hàng hóa. 

- Chia sẻ thông tin với bạn về cách mua bán, lựa chọn hàng hoá cho phù hợp về giá cả và chất lượng.

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Củng cố kĩ năng đặt câu hỏi, quan sát, trình bày và tranh luận bảo vệ ý kiến của mình. 
3. Phẩm chất. 
- Phát triển phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ, nhân ái.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-GV: Máy tính,…
- HS: SGK. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. Tranh ảnh về hoạt động giao thông và hoạt động mua, bán ở địa phương. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu

Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV tổ chức trò chơi: “Đèn xanh – đèn đỏ”.
- GV phổ biến luật chơi: GV hô “chuẩn bị”, HS đưa 2 tay vòng trước ngực như đang chuẩn bị tham gia giao thông. GV hô “đèn xanh” HS quay 2 tay xung quanh nhau, chân chạy tại chỗ như đang đi trên đường. GV hô “đèn vàng” HS quay 2 tay chậm lại như đang giảm tốc độ chuẩn bị dừng. GV hô “đèn đỏ”, tất cả phải dừng lại như khi gặp đèn đỏ. Những HS làm sai sẽ bị loại khỏi trò chơi.

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học mới
Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 2)
2. Hoạt động Vận dụng

BT2: Chơi trò chơi “Thử tài tranh luận”

Mục tiêu: Bước đầu lập luận được những ưu điểm của việc mua hàng hóa ở chợ hoặc siêu thị.  
- GV hướng dẫn HS: Mỗi nhóm chọn thích mua sắm ở chợ hoặc siêu thị và tìm những lí do tại sao nhóm lại thích mua hàng ở đó. 
- GV gọi hai nhóm tranh luận, lần lượt đưa ra lí do vì sao thích mua sắm ở chợ và siêu thị.

- GV yêu cầu các HS khác theo dõi, cổ vũ và nhận xét phần tranh luận của hai nhóm chơi.

- GV hoàn thiện phần tranh luận của hai nhóm và cùng cả lớp bình chọn cho nhóm có lập luận thuyết phục hơn. 

Liên hệ: Bản thân em và gia đình đã 
sử dụng hàng hóa hợp lí, tiết kiệm, tránh lãng phí như thế nào?
BT3: Xử lí tình huống

Mục tiêu: Xử lí tình huống để đảm bảo an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông.
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- GV yêu cầu các nhóm quan sát các tình huống 1 và 2, thảo luận, trả lời câu hỏi: Em sẽ khuyên các bạn điều gì trong từng tình huống? Vì sao?

- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 

- GV hoàn thiện phần trình bày của HS.

3. HĐ vận dụng khác
- GV hướng dẫn HS chọn một hoạt động yêu thích trong nội dung chủ đề đã học; vẽ, cắt dán nội đung đó theo ý của em hoặc cắt dán một số biển báo giao thông.

- GV tổ chức cho HS giới thiệu với bạn bè, bố mẹ, người thân sản phẩm của em và ý nghĩa của sản phẩm đó.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS tạo ra sản phẩm đẹp và ý nghĩa.

4. Củng cố

*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung 

- GV hệ thống nội dung ôn tập, nhận xét giờ học. 

- Hãy chia sẻ với bạn những nội dung em yêu thích nhất trong chủ đề này. 

- Nhắc nhở HS: 

+ Kể với người thân những điều em đã học vể chủ để Cộng đổng địa phương.

+ Hằng ngày tham gia mua bán hàng hoá với bố mẹ.

+ Tuyên truyền để những người xung quanh thực hiện những quy định khi tham gia giao thông.
	- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS chơi trò chơi “Thử tài tranh luận”.

*HS thực hiện chơi như sau:

- 3 HS ở nhóm thích mua sắm ở chợ và 3 HS thích mua sắm ở siêu thị.

Hai nhóm tranh luận, lần lượt đưa ra lí do vì sao thích mua sắm ở chợ và siêu thị.

Ví dụ: 
+ Tôi thích mua sắm ở chợ vì thực phẩm ở chợ vừa rẻ vừa tươi.

+ Tôi thích mua sắm ở siêu thị vì đến siêu thị có thể mua được nhiều thứ. 

+ Khi sử dụng hàng hóa chúng ta cần sử dụng hợp lí, tiết kiệm đáp ứng đủ nhu cầu của bản thân và gia đình, không sử dụng lãng phí, bừa bãi.
- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày: 

+ Tình huống 1: Em sẽ khuyên bạn không nên đưa đồ khi xe buýt đang chạy, đợi xe buýt dừng hẳn để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

- Tình huống 2: Em sẽ khuyên các bạn phải ngồi ngay ngắn và nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như mọi người, tránh va cham và tai nạn giao thông

- HS thực hiện cá nhân

- HS giới thiệu trong nhóm, trước lớp.

- Dưới lớp nhận xét, góp ý (nếu cần)

- HS chú ý.

- HS chia sẻ

- HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021

Toán
BÀI 48: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 

TRONG PHẠM VI 100 (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Luyện tập về cộng trừ trong phạm vi 100

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

- Giải bài toán về cộng, trừ.

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100)
- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng, phép trừ đã học vào giải bài tập,các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng qua 100.
2. Năng lực

- Phát triển các năng lực chung: Tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tao

- Thông qua việc quan sát, tính toán, nêu cách tính, so sánh các kết quả, thực hành tính cộng, trừ, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học.
3. Phẩm chất
- Góp phần phát trển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, bảng phụ, thẻ phép tính ở bài tập 2, thẻ Đúng, Sai..

- 20 chấm tròn trong bộ đồ dùng học Toán 2.

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, thước kẻ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:(4-5p)

- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
- GV nêu quy luật: GV đưa phép tính lên bảng. Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm 5 người tham gia trò chơi, trong thời gian quy định, nhóm nào điền xong kết quả các bài toán nhanh hơn và chính xác hơn sẽ giành chiến thắng.

- Tổ chức cho HS chơi.

- Gọi NX, chốt đáp án đúng. Tuyên dương đội thắng, động viên đội chưa nhanh.

- GV dẫn dắt vào bài.

2. Luyện tập- Thực hành ( 30p)

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

- Gọi một em đọc yêu cầu đề bài.

- Bài toán yêu cầu ta làm gì?

- Vận dụng bảng cộng, trừ nêu trên để thực hành phép cộng trong phạm vi 100, chú ý cách đặt tính sao cho số chục thẳng số chục, số đơn vị thẳng số đơn vị, chú ý cách đặt tính và số phải nhớ ta thêm vào hàng cao hơn liền trước của số trừ để thực hiện trừ .Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục.

- Thực hiện từ phải sang trái.

- 4 em làm bảng phụ mỗi em 2 phép tính, lớp làm bài cá nhân ra nháp.

- Gọi NX chữa bài. 1 vài HS nêu lại cách thực hành tính của mình.

- Chốt kết quả đúng.

- Lưu ý: Khi biết 100 - 4 = 96 ta có cần nhẩm để tìm kết quả của 100 - 4 hay không? Vì sao?

- Yêu cầu lớp làm vào vở các phép tính còn lại.

- GV chốt lại cách thực hiện đặt tính rồi tính các phép cộng, trừ trong phạm vi 100.

Bài 2: Tìm các phép tính có kq bằng nhau.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Để làm được bài tập các con cần lưu ý điều gì?

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi kết bạn để làm bài: GV chia nhóm lớp thành các con vật ứng với mỗi phép tính. Khi GV đọc tên 1 con vật hoặc 1 phép tính thì bạn có phép tính cùng kết quả sẽ giơ thẻ tạo thành một cặp kết bạn với nhau.

- Tổ chức cho HS chơi.

- NX chữa bài đúng. Tuyên dương các đôi đã kết bạn đúng.

- GV củng cố về kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.

Bài 3: >,<,=

- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.

- Muốn điền được các dấu >, <,= vào dấu chấm hỏi ta làm thế nào?

- YC HS làm bài cá nhân. 1 HS làm bảng phụ.

- Gọi HS đọc bài làm và giải thích vì sao điền dấu đó.

- NX, chốt kết quả đúng. 

3. Vận dụng:(4-5p)

- GV đưa ra con số 66, yêu cầu HS tìm viết 1 phép tính có kết quả bằng 66, 1phép tính có kết quả nhỏ hơn 66 và 1 phép tính có kết quả lớn hơn 66.

- Cho HS làm bài nhóm đôi, trình bày miệng kết quả nhóm mình.

- Gọi NX, bổ sung, chốt đáp án đúng.

- Hệ thống lại ND ôn tập của bài.

- NX, dặn dò HS.


	- Theo dõi GV hướng dẫn, phổ biến luật chơi. Chia nhóm để phân công nhiệm vụ.

42 + 18         90 – 20           57 - 19

50 – 13         10 +  60- 30

- Các nhóm tham gia chơi, lớp theo dõi, cổ vũ.

- NX đúng sai. Phân thắng thua.

- Đọc nối tiếptên bài theo hàng ngang.

- Đọc yêu cầu.

- Đặt tính rồi tính.

- Lắng nghe.
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- Thực hiện yêu cầu.

- Nhận xét, bổ sung. Nêu lại cách thực hiện đặt tính rồi tính của mình.

- Trả lời.

- Chữa bài vào vở BT.

- 2 HS đọc đề bài.

- Phải đặt tính và tính kq.

- Nghe phổ biến luật chơi.

- Nghe hiệu lệnh, chơi.

- Chữa bài vào vở.

- 2-3 HS đọc.

- HS nêu: Phải tính được kết quả của các phép tính rồi so sánh hai kết quả với nhau.

- Làm bài.

Trả lời:

67 + 10 < 76 + 10            45 - 6 < 46 - 5

33 + 8 = 38 + 3              86 - 40 > 80 - 46

- Chữa bài đúng vào vở.

- Xác định nhiệm vụ.

- Trình bày miệng đáp án của nhóm mình. 

- Lớp NX, bổ sung.

- Lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Tiếng Việt

CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.Biết đọc bài với giọng chậm rãi, đọc phân biệt lời người cha và các con, lời giảng giải của người cha ôn tồn.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài, hiểu nội dung bài: Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em trong nhà phải đoàn kết, thương yêu nhau.

- Ôn luyện về dấu phẩy, nhận biết được tác dụng của dấu phẩy trong câu, biết đặt dấu phẩy vào chỗ hợp lý trong câu văn cần có dấu phẩy.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của các chi tiết, lời đối thoại và lời kể trong câu chuyện. Biết bày tỏ sự yêu thích với cách dạy con nhẹ nhầng mà sâu sắc của người cha.

- Phát triển 3 năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ
II. Đồ dùng dạy học chủ yếu

· GV: Máy tính,….

· HS : SGK,…..
III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu
- Tiết trước các con đã học bài tập đọc nào?

- Yêu cầu hs đọc thuộc bài tiếng võng kêu?
- Bài thơ cho các em thấy tình cảm của người anh với người em như thế nào?

- Nhận xét  -khen học sinh

-  Giới thiệu bài:
- Treo tranh

- Tranh vẽ gì?

=>Nhận xét – nêu lại: Cô cũng đồng đồng ý với các con tranh vẽ người cha đang cầm bó đũa và bốn người con đang đứng cùng. Vậy để hiểu rõ hơn hôm nay , các em sẽ đọc một câu chuyện ngụ ngôn về tình anh chị em.  Đó là ngụ ngôn: Câu chuyện bó đũa rất nổi tiếng của Việt Nam. Vậy để biết người cha đang cầm bó đũa để làm gì và câu chuyện này muốn nói lên điều gì chúng ta cùng đi học bài tập đọc: Câu chuyện bó đũa.
- Ghi tên bài lên bảng.

2. HĐ Hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Đọc thành tiếng

- Giáo viên đọc mẫu bài câu chuyện bó đũa.

- Giáo viên đưa từ khó và kết hợp giải nghĩa: lần lượt, lúc nhỏ, va chạm, đùm bọc
- Gv giải nghĩa từ va chạm : Ý nói cãi vã về những điều nhỏ nhặt. Còn đùm bọc là giúp đỡ, che chở.

- Bài chia làm mấy đoạn?

- Yêu cầu 3 hs đọc 3 đoạn

- Hướng dẫn ngắt nghỉ câu dài

+ Một hôm, / ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn,/ rồi  gọi các con,/ cả, / trai, / gái, / dâu, / rể lại và bảo: //

- Ai bẻ  gãy  được bó đũa này thì cha thưởng cho túi  tiền. //

+ Như thế là các con đều thấy rằng / chia lẻ ra thì yếu, / hợp lại thì mạnh. //

- Yêu cầu 3 hs đọc lại 3 đoạn

* Đọc trong nhóm

- Thi đọc 

- Gọ HS luyện đọc toàn bài

- Gọi 1 hs khá, giỏi đọc lại toàn bài.

TIẾT 2

Hoạt động 2: Đọc hiểu

- Yêu cầu 4 hs nối tiếp nhau đọc 4 câu hỏi trong sgk
- Yêu cầu hs đọc thầm lại truyện làm việc nhóm đôi trả lời câu hỏi.

+ Câu chuyện này có những nhân vật nào?

+ Thấy các con không hòa thuận thương yêu nhau, người cha gọi họ đến, bảo họ làm gì?

-Vì sao không người con nào bẻ gãy được bó đũa?

+ Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?
+ Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì?
+ Cả bó đũa được ngầm so sánh với gì?

+ Người cha muốn khuyên các con điều gì ?

=> GV kết luận: Người cha đã dùng câu chuyện về bó đũa để khuyên bảo các con, giúp các con thấm thía tác hại của sự chia rẽ và sức mạnh của sự đoàn kết. Qua câu chuyện bó đũa cũng khuyên chúng ta anh em phải đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh.

3.Luyện tập – thực hành:

Bài tập 1: 
- Các dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì?

+ Ông cụ bèn gọi con trai, con gái,con dâu, con rể đến khuyên răn.
- Yêu cầu hs suy nghĩ trả lời câu hỏi

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét chốt đáp án đúng.

Bài 2: 
-Bài tập yêu cầu làm gì?

- Gv: Đây là truyện vui: Anh trai đố em xe nào được phép đi trên vỉa hè.
- Con nào biết câu này có mấy câu in nghiêng?

- Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở bài tập.

- Gọi hs nhận xét

- Gv nhận xét chốt đáp án đúng.

- Vì sao em lại đặt dấu phẩy sau mỗi loại xe?
-Nhận xét

- Yêu cầu hs nối tiếp nhau  đọc lại mẩu chuyện?

=> GV chốt kiến thức:  Các em chú ý khi viết, đọc các câu có cùng nội dung các em nên đọc ngắt nghỉ sau dấu phẩy cho đúng để cho dễ đọc và dễ hiểu.
4. HĐ Vận dụng:

- Hôm nay các em học bài tập đọc nào?

- Qua câu chuyện các em học được điều gì?

- Tìm các câu ca dao, tục ngữ khuyên anh em trong nhà phải đoàn kết, yêu thương nhau.
*- Nhận xét tiết học.
	- Tiếng võng kêu

- 2 hs đọc

-Bài thơ thể hiện tình yêu thương  thiết tha, đầm ấm của người anh với em.

- HS quan sát

- Tranh vẽ một người cha đang cầm bó đũa và bốn người con đứng cùng.

- HS lắng nghe

-HS theo dõi đọc thầm theo

-HS luyện đọc từ khó

- Bài chia làm 3 đoạn

Đoạn 1 : từ đầu đến va chạm

Đoạn 2: Thấy các con đến dễ dàng

Đoạn 3: Đoạn còn lại

- HS luyện đọc nối tiếp đoạn
- HS luyện đọc ngắt nghỉ câu dài
- 3 hs đọc lại 3 đoạn

- HS luyện đọc nhóm bàn

- 4 hs đọc 4 câu hỏi
- Hs thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi

-  Có 5 nhân vật: Người cha và 4 người con

- Người cha đặt bó đũa và một túi tiền lên bàn và bảo: “ Ai bẻ gãy được bó đũa thì cha thưởng cho túi tiền”

-HS chọn ý đúng: Ý a

+ Vì họ cầm cả bó đũa mà bẻ

- Người cha cởi bó đũa ra, thong thả bẻ gãy từng chiếc.

- Với từng người con.

- Với 4 người con.

- Anh em phải đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau.Đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh.

- HS lắng nghe

- Một hs đọc lại yêu cầu của bài

- Các dấu phẩy trong câu: con trai, con gái, con dâu, con rể đến khuyên răn có tác dụng ngăn cách các từ ngữ cùng nhiệm vụ trong câu, giúp câu văn dễ hiểu, dễ đọc.
- 1 hs đọc đề, lớp theo dõi đọc thầm theo

 Anh Sơn đó Linh: “Đố em xe nào được đi trên vỉa hè?” Linh lẩm nhẩm: “ xe máy xe xích lô xe bò,...” rồi lắc đầu. 

  - Không xe nào được đi trên vỉa hè đâu. Vỉa hè là của người đi bộ.

  - Xe nôi được đi trên vỉa hè em ạ.

                  Theo sách Ngụ ngôn hè phố

- Có một câu

- HS suy nghĩ làm vở bài tập
- 1 hs lên bảng làm

- Hs nhận xét.

- Linh lẩm nhẩm: “ xe máy, xe xích lô, xe bò,...”

- Đặt dấu phẩy sau mỗi loại xe để ngăn cách các từ ngữ cùng nhiệm vụ và giúp câu văn dễ hiểu, dễ đọc.
- HS nối tiếp nhau đọc lại mẩu chuyện

- Câu chuyện bó đũa và cách dùng dấu phẩy

- Anh em trong một nhà phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
- Môi hở răng lạnh.

        Anh em như thể tay chân

  Rách lành đùm bọc giở hay đỡ đần.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):
Thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 2021
Toán

BÀI 48: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 

TRONG PHẠM VI 100 (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Luyện tập về cộng trừ trong phạm vi 100

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

- Giải bài toán về cộng, trừ.

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100)
- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng, phép trừ đã học vào giải bài tập,các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng qua 100.
2. Năng lực

- Phát triển các năng lực chung: Tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tao

- Thông qua việc quan sát, tính toán, nêu cách tính, so sánh các kết quả, thực hành tính cộng, trừ, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học.
3. Phẩm chất
- Góp phần phát trển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, bảng phụ, thẻ phép tính ở bài tập 2, thẻ Đúng, Sai..

- 20 chấm tròn trong bộ đồ dùng học Toán 2.

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, thước kẻ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(4-5p)

- GV cho HS khởi động theo bài hát: Em học toán.
- GV cho HS chơi trò chơi ai đúng ai sai:

GV đưa phép tính yêu cầu HS giơ thẻ Đúng - Sai.

- GV nhận xét, kết nối vào bài học.

- GV ghi bảng: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.

2. Luyện tập- thực hành:(6-8p)

Bài 4: Tính
- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Sau khi HS làm bài, yêu cầu HS đổi vở chữa bài cho nhau.

- GV chiếu bài làm 1 – 2 HS chữa bài, yêu cầu HS nêu cách làm.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
3. HĐ Vận dụng: (25-27p)

Bài 5

*Phần a:

- Đưa tranh minh họa của bài.  Gọi HS đọc đề bài. GV tóm tắt lên bảng.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài, ta làm phép tính gì? Và ta thực hiện phép tính nào?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Treo bảng phụ. Gọi HS trình bày lại bài làm của mình. Yêu cầu lớp theo dõi, NX.

- NX chốt đáp án đúng.

- YC HS suy nghĩ tìm thêm những câu lời giải khác?

- NX, chuyển ý sang phần b.

*Phần b:

- Đưa tranh minh họa của bài. Gọi HS đọc đề bài. GV tóm tắt lên bảng.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bài thuộc dạng toán gì?

- YC HS tự làm bài cá nhân.

- Gọi HS đọc bài làm, lớp NX, bổ sung.

- NX, chốt kết quả đúng.

- Vì sao con thực hiện phép tính cộng trong bài toán này?

- NX, chốt KT.

- Bài học hôm nay các con đã được ôn tập củng cố lại những kiến thức gì?

- NX, dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- Hát khởi động theo.

- Thực hiện nhiệm vụ.

- 2HS đọc.

- Làm bài cá nhân.

50+10+40=100        34+8-12=30

100-80+70=90         51-6+35=80

- Chữa bài. Đỏi chéo vở kiểm tra.

- Lắng nghe.

- Lớp quan sát, 2HS đọc

- Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài. Mẹ đã hái được 36 quả.

- Mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài?

- Ta phải làm phép tính trừ : 95-36

- 1 HS làm bảng phụ. HS cả lớp làm bài vào vở. 

Bài giải

Mẹ còn phải hái số quả xoài là:

95 – 36 = 59 (quả).

                     Đáp số: 59 quả xoài

- HS đọc lại bài làm. Lớp NX và nhiều HS dưới lớp đọc bài làm của mình.

- Chữa bài vào vở.

- Nêu: Số quả xoài mẹ cần hái thêm là...

- Quan sát đọc đề bài.

- Vườn nhà Thanh có 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn cây nhãn là 18 cây.

- Vườn nhà Thanh có bao nhiêu cây vải?

+ Bài toán thuộc dạng nhiều hơn
+Làm bài.

- Nhiều HS đọc bài làm, lớp theo dõi NX.

Vườn nhà Thanh có số cây vải là:
27 + 18 = 45 (cây)

Đáp số: 45 cây vải.

 Nêu.

- HS nêu: kĩ năng tính toán phép cộng, trừ, giải bài toán có lời văn trong phạm vi 100.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………

Đạo đức

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
	


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng

- Củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: Quý trọng thời gian; kính trọng thầy giáo, cô giáo; yêu quý bạn bè; nhận lỗi và sửa lỗi; tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt, bị lạc và khi tiếp xúc với người lạ.

- Thực hiện được các hành vi theo chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi.
2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

3. Phẩm chất:

Chủ động được việc thực hiện các hành vi theo các chuẩn mực đã học.
II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, hoa khen

2. Học sinh: SGK, VBT đạo đức 2, giấy vẽ, bút màu,..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 

Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, kết nối với bài học.
	GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tia chớp”

*Cách chơi: Cả lớp cùng xem lại tên các bài đã học trong SGK trong 1 phút. Gv chỉ và gọi tên một bạn bất kì nói tên một bài Đạo đức đã học. Nếu HS này nói đúng sẽ được chỉ tên một bạn khác và nói tên bài đạo đức khác với bài bạn đã nêu.

- GV cho HS nêu tên các bài đã học.

- GV đánh giá HS chơi, giới thiệu bài.
	HS tham gia chơi

Hs nêu

HS lắng nghe



	2. Luyện tập 
HĐ 1: Trò chơi “Rung chuông vàng”
*Mục tiêu: HS được củng cố nhận thức về các biểu hiện quý trọng thời gian; kính trọng thầy giáo, cô giáo; yêu quý bạn bè; nhận lỗi và sửa lỗi; tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt, bị lạc và khi tiếp xúc với người lạ.
	Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng” theo các câu hỏi ở phần phụ lục.

- Gv chiếu câu hỏi và các câu trả lời, HS ghi câu trả lời vào bảng con và giơ bảng khi có hiệu lệnh

- Sau mỗi câu trả lời đúng HS được trả lời các câu hỏi tiếp theo. HS nào sai sẽ loại ra khỏi cuộc chơi. HS trả lời đến câu hỏi cuối cùng sẽ được lên rung chuông vàng.

- Nhận xét, tuyên dương

- Gv chốt kiến thức
	-HS tham gia trò chơi

	3. HĐ 1: Trò chơi “Hỏi nhanh-Đáp đúng”
*Mục tiêu: HS  củng cố nhận thức về sự cần thiết phải thực hiện các chuẩn mực:quý trọng thời gian; kính trọng thầy giáo, cô giáo; yêu quý bạn bè; nhận lỗi và sửa lỗi; tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt, bị lạc và khi tiếp xúc với người lạ.
	- Gv sử dụng kĩ thuật “Ổ bi” cho HS đứng thành 2 vòng tròn đồng tâm. Các HS ở vòng trong quay mặt ra ngoài đối diện với các bạn ở vòng ngoài thành từng cặp để đặt câu hỏi để bạn trả lời. Các câu hỏi xoay quanh về sự cần thiết phải thực hiện các chuẩn mực:quý trọng thời gian; kính trọng thầy giáo, cô giáo; yêu quý bạn bè; nhận lỗi và sửa lỗi; tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt, bị lạc và khi tiếp xúc với người lạ.

-GV nhận xét hoạt động của HS

- GV chốt kiến thức.
	-HS tham gia trò chơi

Các câu hỏi VD:

+ Quý trọng thời gian sẽ mang lại lợi ích gì?

+Không quý trọng thời gian sẽ dẫn đến điều gì?

+Việc nhận lỗi và sửa lỗi sẽ mang lại ích lợi gì?

+Việc bát nạt người khác sẽ dẫn đến hậu quả gì?

-HS lắng nghe

	3. HĐ 1: Trò chơi “Phóng viên”
*Mục tiêu: HS  nêu được những việc đã thực hiện của bản thân theo các chuẩn mực:quý trọng thời gian; kính trọng thầy giáo, cô giáo; yêu quý bạn bè; nhận lỗi và sửa lỗi; tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt, bị lạc và khi tiếp xúc với người lạ.
	- Gv cho HS chơi trò chơi phỏng vấn các bạn trong lớp về việc những việc đã thực hiện của bản thân theo các chuẩn mực:quý trọng thời gian; kính trọng thầy giáo, cô giáo; yêu quý bạn bè; nhận lỗi và sửa lỗi; tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt, bị lạc và khi tiếp xúc với người lạ.

- GV nhận xét hoạt động của HS

- GV nhắc nhở HS tiếp tục thực hiện các hành vi việc làm theo các chuẩn mực: quý trọng thời gian; kính trọng thầy giáo, cô giáo; yêu quý bạn bè; nhận lỗi và sửa lỗi; tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt, bị lạc và khi tiếp xúc với người lạ.
	-HS tham gia trò chơi

Các câu hỏi VD:

+Bạn đã sử dụng thời gian trong ngày như thế nào?

+Bạn đã làm gì để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo?

+Bạn đã làm gì để thể hiện sự yêu quý bạn bè?

+Khi bạn mắc lỗi, bạn đã nhận lỗi và sửa lỗi như thế nào?

-HS lắng nghe

	3. Củng cố - dặn dò

Mục tiêu: Khái quát lại nội dung tiết học
	- Nêu tên các bài đạo đức đã học?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học

- Tặng hoa, phần thưởng cho HS học tốt.
	2-3 HS nêu

HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………

Buổi chiều:

Tiếng Việt

Kể chuyện: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết dựa vào tranh, hợp tcs cùng bạn kể tiếp nối từng đoạn của : Câu chuyện bó đũa.

- Kể lại toàn bộ câu chuyện . Những hs khá, giỏi có thể thay yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện bằng yêu cầu kể lại câu chuyện theo lời của một người con ( gắn với tranh 2,3,4).

- Kể chuyện to, rõ, tự tin. Lắng nghe lời bạn, kể tiếp nối được lời bạn, biết nhận xét ý của bạn để trau dồi khả năng nghe, nói.
- Phát triển 3 năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
GV: Máy tính, .....

HS:  SGK,....

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.HĐ Mở đầu
- Tiết trước các em đã học câu chuyện nào?

-  Gọi HS kể chuyện Sự tích cây vú sữa.
- GV nhận xét. Khen học sinh
- GTB: Trong tiết học hôm nay, các em cùng thực hành kể Câu chuyện bó đũa: hợp tác kể tiếp nối từng đoạn truyện – kể toàn bộ câu chuyện- kể chuyện theo lời một nhân vật. Câu chuyện này các em đều đã biết nhưng sẽ vẫn hấp dẫn nêu các em biết kể lại câu chuyện đó một cách biểu cảm, kết hợp lời kể với điệu bộ động tác. Chúng ta sẽ xem bạn nào kể hay, tự tin, nhóm nào hợp tác tốt.

-Ghi đầu bài lên bảng.

2. HĐ Hình thành kiến thức

BT1,2. Cùng bạn kể tiếp nối từng đoạn Câu chuyện bó đũa, kể toàn bộ câu chuyện 
- Gọi HS nêu YC
- GV nêu lại yêu cầu bài tập 1 và 2
- Treo tranh

+ Bức tranh vẽ gì?
+ Trong tranh có những ai?

- YCHS nêu nội dung từng tranh.
- GV chỉ tranh minh họa nêu lại và gợi ý hs nêu vắn tắt của mỗi tranh.
- Yêu cầu  hs quan sát tranh kể lại từng đoạn chyện.

+ Gv nhắc hs: Trước khi kể theo tranh 1, cần thêm đoạn “mở đầu” của câu chuyện: Ngày xưa ở gia đình kia có hai anh em. Lúc nhỏ, hai anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm.
*Kể theo nhóm

- Yêu cầu hs thảo luận nhóm 4 trong 5 phút. Phân công đoạn kể cho mỗi bạn kể một đoạn.
2. Luyện tập thực hành

* Tổ chức cho HS kể trước lớp

- Gọi một vài nhóm lên kể. Và viết bảng tiêu chí đánh giá :

a. Phối hợp ăn ý, kể tiếp nối kịp  lượt lời.

b.Kể to, rõ ràng, rành mạch.

c. Lời kể sinh động, biểu cảm.
- Gọi 1 hs lên kể lại toàn bộ câu chuyện

- Yêu cầu cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay, biểu cảm, tác phong tự tin

- Nhận xét, khen hs kể hay.

4. HĐ Vận dụng
- Liên hệ: Em đã làm gì thể hiện được tình cảm yêu thương với anh chị em trong gia đình?
- Qua câu chuyện trên em rút ra bài học gì?
* Gv nhận xét tiết học. Dặn về tập kể lại và chuẩn bị bài sau.
	-Sự tích cây vú sữa.
- 4HS kể

- Hs lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài

HS nêu lại yêu cầu bài tập 1 và 2
- Hs quan sát

- Vẽ cảnh mọi người trong một gia đình.

- Người cha và bốn người con.

- Hs nêu

*Tranh 1: (người cha cầm bó đũa trên tay, trên mặt bàn là túi tiền): Thấy các con không thương yêu nhau , người cha gọi các con đến dạy bảo.
* Tranh 2: Một người con cầm bó đũa ra sức bẻ nhưng không thể bẻ gãy.
* Tranh 3: Người cha cởi bó đũa, bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

* Tranh 4: Người cha khuyên các con phải đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.
- HS quan sát tranh kể lại từng đoạn chyện.
(Hs khá, giỏi có thể thay yêu cầu kể lại toàn bộ câu chuyện bằng yêu cầu kể sáng tạo theo lời một người con, với lời vào chuyện như sau: Thấy anh em chúng tôi không yêu thương nhau, cha tôi buồn phiền lắm. Một hôm ông đặt một bó đũa và một túi tiền lên bàn, rồi gọi chúng tôi đến và bảo...)
- HS thảo luận nhóm 4 phân công các bạn trong nhóm kể một đoạn. Sau đó tập kể chuyện theo lời người con.
- Các nhóm lên kể, mỗi bạn một đoạn chuyện.

-  Lớp nhận xét theo tiêu chí gv nêu.
- 1 hs lên kể. Lớp nghe, nhận xét

VD: Thấy anh em chúng tôi không thương yêu nhau, cha tôi buồn phiền lắm. Một hôm ông đặt một bó đũa và một túi tiền lên bàn,rồi gọi chúng tôi đến và bảo: “ Ai bẻ gãy được bó  đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.”...

- HS cả lớp bình chọn.
- Nêu việc đã làm…

+ Anh chị em trong gia đình phải biết thương yêu, đùm bọc nhau.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiếng Việt

Bài viết 2: TẬP VIẾT TIN NHẮN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc trơn hai mẫu tin nhắn, iongj rõ ràng, thân mật. Hiểu nội dung của tin nhắn, cách viết tin nhắn.

- Bước đầu viết được một tin nhắn đơn giản cho người thân, ngắn gọn, đủ ý, thái độ lịch sự, chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi.

- Phát triển 3 năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP:
-GV: Máy tính,....
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ Mở đầu
- Kiểm tra vở bài tập của hs

* GTB: Hiện nay có nhiều phương tiện giúp con người dù sống ở những đất nước rất xa nhauvaan có thể nói chuyện với nhau, nhìn thấy nhau khi nói chuyện, trao đổi thông tin cho nhau. Ho các con đó là những phương tiện gì?

- Cô cũng đồng ý với các con đó là những phương tiện giúp chúng ta nói chuyện, trao đổi thong tin và hình thứ nhắn tinmột vài câu  trên giấy được áp dụng để báo tin khi không gặp trực tiếp được người cần gặp. Đó là hình thức đơn giản được dùng từ xưa. Một tin nhắn nhỏ nhưng có thể rất quan trọng. Tiết học hôm nay giúp các em tìm hiểu tác dụng của tin nhắn và tập viết tin nhắn. 
- Ghi đề bài lên bảng.
2. HĐ Hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Đọc tin nhắn và trả lời câu hỏi( Bài tập 1)
- Gv đọc 2 mẩu tin nhắn.

-Yêu cầu 2 hs nối tiếp nhau đọc lại tin nhắn.

-Yêu cầu hs đọc 2 tin nhắn trong nhóm.

- Yêu cầu 2 tổ nối tiếp nhau đọc tin nhắn.

- Qua 2 tin nhắn con nào biết những ai nhắn tin cho Trang?

- Nhắn tin bằng cách nào?

- Vì sao anh Tuấn và bạn Bích phải nhắn tin cho Trang bằng cách ấy?
- Anh Tuấn nhắn Trang những gì?

- Còn bạn Bích nhắn Trang những gì?

- Nếu anh Tuấn  và bạn Bích không viết tin nhắn để lại thì sẽ thế nào?

=>Nhận xét, nêu lại: Như các em đã biết tin nhắn rất quan trong nó giúp chúng ta báo tin khi không gặp được trực tiếp.
- Khi viết tin nhắn chúng ta cần chú ý điều gì?

3. HĐ Luyện tập – thực hành:

BT2: Tập viết tin nhắn

 -Gv đọc đề bài tập 2

- Bài tập 2 yêu cầu làm gi?

- Yêu cầu hs suy nghĩ viết tin nhắn vào vở bài tập hoặc những mảnh giẩy nhỏ có dòng kẻ ô ly.

- Gọi hs nối tiếp nhau đọc tin nhắn.

- Gv nhận xét, ghi một vài tin nhắn mẫu lên bảng.

- Theo các con nếu bạn nhỏ sang ông bà chơi mà không viết tin nhắn để lại cho anh thì sẽ ra sao?

4. HĐ Vận dụng

- Hôm nay các em học viết bài gì?

- Khi viết tin nhắn các em cần chú ý điều gì? 

- Viết tin nhắn có tác dụng gì?
*
- Nhận xét , dặn hs về nhà nếu có đi sang ông bà hoặc đi đâu mà bố mẹ không có nhà thì hãy viết tin nhắn để bố mẹ và người thân yên tâm.
	- Điện thoại (điện thoại bàn, điện thoại di động, đồnghồ điện thoại). Mạng in-tơ – nét, máy vi tính, giao lưu trực tuyến. Viết thư tay, viết bưu thiếp gửi bưu điện. Viết tin nhắn...

- Hs lắng nghe.

- Hs nêu lại

-  Một vài hs đọc lại.

- Hai hs đọc nối tiếp tin nhắn.

 -Hs  đọc trong nhóm..

 - 2 tổ nối tiếp đọc tin nhắn. Cả lớp đọc thầm lại.

- Anh Tuấn và bạn Bích nhắn tin cho Trang .

- Nhắn bằng cách viết ra mẩu giấy.

-Vì anh Tuấn phải đi học sớm lúc Trang đang ngủ ngon. Anh nhắn vì không muốn đánh thức Trang dậy sớm.

 - Cón bạn phải Bích nhắn tin cho Trang vì Bích đến nhà mà Trang đi vắng.

- Anh dặn Trang quà sáng của Trang(xôi) anh để trong nồi cơm. Tối anh về sẽ có quà tặng sinh nhật Trang.

- Bạn Bích nhắn đã đến, đặt quyển truyện ở cửa sổ. Trang nhớ cất quyển truyện.

- Nếu anh Tuấn không viết tin nhắn để lại Trang sẽ không biết có quà sáng để trong nồi cơm và sẽ không biết là bạn Bích đã trả chuyện để mang đi cất.

- Khi viết tin nhắn phải ghi rõ thời gian lúc gửi, gửi tới ai. Viết rõ nội dung thông báo (ngắn gọn, lịch sự). Viết tên người gửi.

-Hs đọc lại 2 đề bài tập 2

- Chọn một trong hai đề

a. Viết tin nhắn do em tự nghĩ ra

b.Viết tin nhắn theo tình huống sau:      Chủ nhật,bố mẹ đi về quê. Anh đi học vẽ , trưa mới về. Ông ngoại đón em đến nhà chơi và ăn cơm ở đó. Hãy nhắn tin để anh biết.

- HS suy nghĩ viết tin nhứn vào vở bài tập.

- HS nối tiếp nhau đọc tin nhắn.

VD a : 7 giờ chiều thứ bảy
     Bố mẹ ơi!

Con sang nhà ông bà ngoại chơi, rồi cơm trưa với ông bà , 4 giờ chiều con về.

                              Con : Hà Trang

b)      8 giờ sáng chủ nhật

Anh ơi!

Ông bà ngoại đến đón em đến nhà chơi, ăn cơm. Chiều em về.

                   Em : Hoài An

-HS quan sát, đọc thầm, nhận xét.

- Anh về không thấy em ở nhà sẽ lo lắng và đi tìm.

- Tin nhắn

- Viết rõ thời gian, viết ngắn gọn.

- Giúp chúng ta báo tin khi không gặp được trực tiếp.


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):
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Thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021

Hoạt động trải nghiệm
TÌM HIỂU NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI THÂN
I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Biết và kể được nghề nghiệp của bố mẹ và người thân. 

· Bước đầu có ý thức tìm hiểu nghề nghiệp của bố mẹ và người thân.
2. Năng lực
· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng:Hình thành tình cảm với nghề nghiệp và công việc của bố mẹ, người thân. 
3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

a. Đối với GV: Máy tính,…

b. Đối với HS: SGK,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành: 

- GV cho HS hát tập thể một bài hát về tình yêu gia đình: Gia đình nhỏ hạnh phúc to (Nguyễn Văn Chung), Ba ngọn nến lung linh (Ngọc Lễ). 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nghề nghiệp của người thân

a. Mục tiêu:HS kể được nghề nghiệp, công việc cụ thể của người thân và các đức tính liên quan tới nghề nghiệp.

b. Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

- GV chia HS thành các nhóm từ 4 đến 6 người.

- GV hướng dẫn HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về nghề nghiệp của người thân trong gia đình theo các gợi ý:

+ Mỗi HS chọn một người thân (bố, mẹ, ông, bà, cô, chú,...) để chia sẻ với các bạn.

+ Nội dung chia sẻ: tên nghề nghiệp, các công việc cụ thể, các đức tính liên quan tới nghề nghiệp.

(2) Làm việc cả lớp:

- GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp về nghề nghiệp của người thân theo các nội dung trên.

- GV đặt thêm câu hỏi cho HS lên chia sẻ: 

+ Em đã tìm hiểu về nghề nghiệp của người thân bằng cách nào? 

+ Em yêu thích nghề nào nhất trong những nghề của người thân em?

c. Kết luận: Nghề nghiệp trong cuộc sống rất phong phú và đa dạng. Mỗi người trong xã hội nói chung, trong gia đình nói riêng đều có một nghề và họ luôn nỗ lực, mong muốn làm tốt công việc của mình.
Hoạt động 2: Trò chơi Đoán nghề

a. Mục tiêu:HS biết và hiểu về đặc điểm công việc của một số nghề nghiệp trong xã hội.

b. Cách tiến hành:

- GV chuẩn bị sẵn tranh ảnh về các nghề nghiệp trong xã hội.

- GV chia lớp thành các đội chơi.

- GV phổ biến luật chơi:

+ Chọn một HS làm quản trò.

+ Quản trò lấy các tranh ảnh về nghề nghiệp lần lượt giao cho từng đội. Các thành viên trong đội đóng vai thể hiện việc làm đặc trưng của nghề trong tranh.

+ Các đội còn lại đoán tên nghề. Mỗi lần đoán đúng tên một nghề đội đó sẽ nhận được một bông hoa (hoặc một hình dán mặt cười). Sau khi hết tranh thìđến lượt đội tiếp theo và trò chơi được tiếp tục.

+ Kết thúc trò chơi, quản trò tổng kết: Đội nào nhận được nhiều bông hoa (hoặc hình dán mặt cười) hơn, đội đó thắng cuộc.

- GV trao quà cho đội thắng cuộc. Khuyến khích HS phát biểu cảm nghĩ sau khi tham gia hoạt động qua các câu hỏi gợi ý sau:

+ Các em có cảm xúc gì sau mỗi lần đoán đúng tên nghề?

+ Nghề nào em thấy khó đoán nhất?

+ Nghề nào để lại nhiều ấn tượng nhất với em?

c. Kết luận: Mỗi nghề trong xã hội đều có yêu cầu và đặc thù riêng trong công việc cụ thể. Qua trò chơi này, các em sẽ có thêm nhiều hiểu biết về đặc điểm riêng của từng nghề trong xã hội, từ đó có nhiều sự lựa chọn cho nghề nghiệp tương lai của bản thân.
- GV hướng dẫn HS về nhà sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện,... về nghề  nghiệp trong xã hội.

	- HS hát, vỗ tay theo nhịp. 

- HS chia thành các nhóm. 

- HS thảo luận theo nhóm theo gợi ý. 

- HS trình bày. 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS nghe phổ biến luật chơi, chơi trò chơi. 

- HS phát biểu cảm nghĩ sau khi tham gia hoạt động. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS thực hiện hoạt động tại nhà. 


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

.................................................................................................................................


Toán

   BÀI 49: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐẠI LƯỢNG (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kĩ năng nhận biết các đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc và các điểm thẳng hàng nhau.

- Vân dụng vào giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép trừ.
2. Năng lực

- Thông qua việc quan sát, nhận biết được các đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, gọi tên ba điểm thẳng hàng, nhận biết được vị trí mảnh ghép HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy, và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

- Thông qua việc thực hành đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, HS có cơ hội phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Phẩm chất
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, bài giảng power point, thẻ từ, quả bóng, thước kẻ, quyển sách, hộp bút, ê ke...

- HS: Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:(4-5p)

- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Nhìn vật đoán hình”.
- GV nêu quy luật: GV đưa ra đồ vật, HS dưới lớp đoán tên hình khối đã được học.

- Tổ chức cho HS chơi.

- Gọi NX, chốt đáp án đúng. Tuyên dương các HS trả lời đúng.

- GV dẫn dắt vào bài.

2. Luyện tập- thực hành:(20p)

Bài 1:

a. Chỉ ra đường thẳng...hình sau.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- GV chiếu hình vẽ hoặc vẽ hình lên bảng. YC HS quan sát. 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 trong 2p .

Phần a: 

- Tổ chức trò chơi Ai nhanh ai đúng?

Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội, phát thẻ, mỗi đội 3 HS. Lần lượt từng thành viên trong đội nối tiếp nhau gắn thẻ tên tương ứng với các hình. Đội nào gắn xong nhanh nhất và có nhiều đáp án chính xác là đội giành chiến thắng. 

- GV tổ chức cho HS chơi, chữa bài phân thắng thua.

- GV nhận xét. YC HS chữa bài vào vở.

* Liên hệ: Ở phần khởi động, chúng ta kể tên được các hình khối. Nhìn các hình khối đó, các con liên tưởng đến đường nào mà chúng mình đã học? 

Phần b:

- GV gọi 1 nhóm lên chữa bài bảng. Lớp theo dõi NX, bổ sung.

- NX, chữa bài đúng.
=>GV chốt: Bài toán củng cố kĩ năng nhận dạng đường thẳng, đường gấp khúc, đường cong, 3 điểm thẳng hàng
Bài 2:

a. Đo và tínhđộ dài các đường gấp khúc từ A đến B sau.  

- Gọi HS đọc YC.

- YC HS thảo luận nhóm 4 các câu hỏi:

+Đi từ A đến B có mấy đường gấp khúc?

+ Các đường gấp khúc đó được tạo từ mấy đoạn thẳng?

- Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- GV NX.

- YC HS chọn 1 đường gấp khúc từ A đến B, đo và tính độ dài vào vở.

- Gọi HS đọc bài làm.

- Gọi NX, chữa bài đúng.

=> Chốt: Để tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?
 b. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

-  GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài.
- Con hãy nêu cách vẽ đoạn thẳng này?         

- Gọi HS NX, chốt lại cách vẽ đúng.

- YC HS vẽ bài vào vở. GV giúp đỡ HS còn lúng túng. Chú ý HS xác định hai điểm, điểm thứ 1 trùng với vạch số 0, điểm thứ 2 trùng với vạch số 10, dùng thước nối hai điểm với nhau từ trái sang phải. 

- YC HS đổi chéo vở kiểm tra.
(?) Con hãy nêu cho cô cách vẽ đoạn thẳng này.

- GV chốt: Bài tập đã củng cố kĩ năng nhận diện các điểm, 3 điểm thẳng hàng và củng cố kĩ năng vẽ đoạn thẳng.
3. HĐ Vận dụng: (10p)

Bài 3:

- Gọi HS đọc đề bài. GV tóm tắt lên bảng.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bài thuộc dạng toán gì?

- YC HS tự làm bài cá nhân.
- Gọi HS đọc bài làm, lớp NX, bổ sung.
- NX, chốt kết quả đúng.

- Bạn nào có câu lời giải khác làm khác?

=> Chốt KT: Để làm tốt các bài toán có lời văn, các con cần đọc kĩ đề và lựa chọn phép tính đúng nhé.
*- Bài học hôm nay các con đã được ôn tập củng cố lại những kiến thức gì?

- NX, dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- Theo dõi GV hướng dẫn, phổ biến luật chơi.

- Chơi.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

-HS đọc đề bài 

- Quan sát

- Theo dõi lắng nghe. Chia đội chơi.

a) Chỉ ra đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong các hình

- Lắng nghe.

- HS trả lời.

- Hình tròn liên tưởng đến đường cong; hình vuông, hình tam giác liên tưởng đến đường gấp khúc,...

b) Nêu tên 3 điểm thẳng hàng trong hình 

3 điểm: C, M, A  thẳng hàng

3 điểm: C, P, B  thẳng hàng

3 điểm: B, N, A  thẳng hàng

- HS chữa bài vào vở.

-HS lắng nghe

- Đọc yêu cầu.

- Làm việc nhóm 4.

+Có 3 đường gấp khúc từ A đến B (đường màu tím, đường màu vàng, đường màu xanh)

+ Theo thứ tự từ trên xuống dưới thì: Đường gấp khúc màu tím và màu vàng được tạo bởi 3 đoạn thẳng.

 Đường gấp khúc màu xanh được tạo bởi 2 đoạn thẳng

- Các nhóm cử đại diện báo cáo kq, các nhóm khác NX, bổ sung.

- Làm bài cá nhân

- Nhiều HS làm bài và giải thích cách làm.

- NX, chữa bài vào vở.

- Để tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng tạo nên đường gấp khúc đó.

- Đọc đề bài.

- Đổi 1dm = 10cm. 

Vẽ đoạn thẳng 1dm là vẽ đoạn thẳng 10cm

- Lắng nghe.

- HS vẽ 

- HS thực hiện theo cặp.

+ Xác định hai điểm, điểm thứ 1 trùng với vạch số 0, điểm thứ 2 trùng với vạch số 10, dùng thước nối hai điểm với nhau từ trái sang phải. 
- Lắng nghe.

-1 HS đọc

+ Đề bài cho biết bình sữa to có 23l, bình sửa nhỏ ít hơn bình sữa to 8l.

+ Đề bài hỏi bình sữa nhỏ có bao nhiêu lít sữa?

+ Bài toán thuộc dạng ít hơn
+Làm bài.

- Nhiều HS đọc bài làm, lớp theo dõi NX.
Bài giải

Bình sữa nhỏ có số lít sữa là:
             23-8= 15 (l)

Đáp số: 15l sữa
- Lắng nghe.

- HS nêu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………
Tiếng Việt

Góc sáng tạo: CHÚNG TÔI LÀ ANH CHỊ EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết được đoạn văn chân thực, kể một việc tốt em đã làm cho em bé( anh, chị) của em hoặc vài dòng thơ về em bé(anh, chị ) của em, biết trang trí bài viết.

- Biết dùng từ, đặt câu rõ ý, thể hiện tình cảm anh chị em chân thành, đẹp đẽ.

- Biết trưng bày và tự giới thiệu đoạn văn (thơ) đã làm với các bạn, cùn các bạn bình chọn những đoạn viết chân thực, có suy nghĩ và tình cảm đẹp.
- Phát triển 3 năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ
II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính,..

HS: Vở bài tập,..
III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ Mở đầu

 - Gọi  hs lên đọc một bài thơ, hoặc bài hát nói về anh em. 
- Trong bài thơ các em vừa đọc nói về nội dung gì?
- Trong  bài thơ vừa rồi các em đọc bài thơ làm anh rất tốt. Nhưng để hiểu rõ hơn về anh chị em trong tiết học góc sáng tạo: Chúng tôi là anh em, các em sẽ làm một bài tập mới: lập bảng so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa em với em bé( hoặc anh, chị). Chúng ta sẽ xem bạn nào có sản phẩm thú vị.

2.HĐ Hình thành kiến thức

*BT 1: Lập bảng  so sánh
- Gv trình chiếu bài tập 1 lên màn hình.

- Yêu cầu hs đọc đề bài tập 1.

- Bài tập yêu cầu gì?

- Nhà bạn nào có em bé hoặc anh chị?

- Em đã làm được những việc tốt nào đói với em bé hoặc anh chị mình chưa?

=> GV kết luận: Như vậy cô thấy các em đã làm được rất nhiều việc tốt với em bé và anh, chị em của mình. Bây giờ các em sẽ viết một đoạn văn từ 4 đến 5 câu về việc tốt em đã làm. Sau đó các em sẽ trang trí đoạn thơ hoặc bài viết đó.
- Yêu cầu HS viết đoạn văn
3. HĐ Luyện tập – thực hành:

Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm

- Yêu cầu hs trao đổi đoạn văn hoặc đoạn thơ đã viết. Tổ trưởng cùng các bạn chọn 2 đến 3 sản phẩm để thi cùng các tổ, nhóm bạn.

- Yêu cầu đại diện các tổ gắn những sản phẩm đã chọn lên bẩng lớp.

- GV cùng hs đếm số bài đã được chọn ở vòng 1. Tổ nào được họn nhiều sẽ được chàng vỗ tay của cả lớp.

- Yêu cầu hs có bài được chọn gắn bảng lên giới thiệu đoạn văn , thơ của mình.

- Những sản phẩm có chàng vỗ tay giòn giã nhất được đánh giá là nhất.

- Gv khen đoạn viết được bình chọn nhiều nhất, nhắc hs lưu giữ đoạn viết để có thể tập hợp thành “ tuyển tập” của lớp vào cuối kì, cuối năm học.

4. HĐ Vận dụng

- Tiết học hôm nay các được học nội dung gì?

- Nhắn nhủ với HS luôn ghi nhớ: anh, em ruột thịt là những người thân yêu của chúng ta nên các con phải biết thương yêu, quan tâm, giúp đỡ anh chị em của mình.
*

Nhận xét sau giờ học
	- 1 vài Hs đọc

- Lớp đọc

- Nói về anh em
- 1 hs đọc yêu cầu và đọc gợi ý

- Viết 4 đến 5 câu nói về việc làm tốt em đã làm cho em bé hoặc anh chị.

- Hs trả lời.

- HS trả lời
VD: Em chơi với em bé khi em đi học về cho mẹ nấu cơm.

- Em phụ giúp anh, chị nhặt rau, rửa bát, nấu cơm.

- Em giúp anh nhặt bóng khi anh chơi đá bóng.

- Em lấy nước, rửa vết thương, lấy thuốc bôi vết thương cho anh khi anh bị ngã đau..
- HS lắng nghe

- HS viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu nói về một việc tốt mình đã làm cho em bé hoặc anh, chị em và trang trí đoạn văn đó.

VD: Em đã làm được nhiều việc tốt nhưng có một việc làm em nhớ mãi. Hôm ấy anh em đi chơi đá bóng về không may bị ngã, thấy vậy em đã chạy đi lấy nước và thuốc  rửa vết thương và bôi thuốc cho anh. Một lúc sau chân đỡ đau anh xoa đầu em cảm ơn và nói em của anh ngoan quá. Em rất vui vì mình đã làm được một việc tốt.
-HS trao đổi đoạn văn hoặc đoạn thơ đã viết trong tổ và chọn sản phẩm để thì cùng các tổ, nhóm bạn.

-Đại diện các tố mang bài của nhóm mình được chọn lên bảng dán.

- Cả lớp nghe giơ tay bình chọn sản phẩm.

- Chúng tôi à anh em
-HS ghi nhớ

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt
Tự đánh giá:  ĐÁNH GIÁ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều đã biết, đã làm được sau 2 chủ điểm. Anh em thuận hòa. Chị ngã em nâng
- Phát triển năng lực chung: Biết tự đánh giá theo các mục đã cho sẵn.

- Phát triển 3 năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ
II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính,..

HS: Vở bài tập,..
III.Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu

Kiểm tra sách, vở đồ dùng học tập của học sinh
- Ở tiết học tự đánh giá này các em sẽ tự đánh giá lại những điều đã biết , đã làm qua hai chủ điểm đã học.

2 HĐ Luyện tập – thực hành:

- Yêu cầu HS đọc bảng tự đánh giá: Bảng có hai cột có quan hệ với nhau theo từng cặp ví dụ các em đã biết chữ hoa O,OĂÔ (nêu ở cột bên trái đã biết những gì?) thì sẽ biết viết các chữ hoa O,OĂÔ (nêu ở cột bên phải: Đã làm được những gì?). Vì vậy, khi đọc,các em cần đọc lần lượt từ dòng a ở cột bên trai ( Đã biết những gì?)sang dòng a ở cột bên phải( Đã làm được những gì?), tiếp đến đọc các dòng khác tương tự.

Hoạt động 2: Tổ chức cho hs thực hiện nhiệm vụ

- Yêu cầu hs đánh +/ - ( hoặc đánh dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng đánh giá ở vở bài tập( hoặc phiếu học tập). Nếu không có vở bài tập, phiếu bài tập thì chỉ cần kẻ bảng tổng  kết vào vở ô ly, chia bảng thành hai cột: Đã biết những gì ? và đã làm được những gi?

- Ở mỗi cột các em chỉ cần ghi các mục a,b,c,d.... và đánh dấu vào sau các kí hiệu đó.

- GV theo dõi đánh dấu

3. .HĐ Vận dụng
Hoạt động 4:Tổ chức cho hs báo cáo kết quả thực hiện hiệm vụ.

- Yêu cầu hs để trang vở đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- Giáo viên kiểm tra, nhận xét kết quả làm bài của học sinh.

- Nhận xét biểu dương học sinh.

-Hôm nay các con học góc sáng tạo bài gì?

-Qua bài các con học được điều gì?

*
- Nhận xét tiết học, nhấn mạnh lại nội dung của bài.
	- HS lắng nghe
- HS nối tiếp nhau đọc

- HS lắng nghe

- HS thực hiện đánh dấu.

- HS để vở lên mặt bàn

-HS lắng nghe
- Chúng tôi là anh chị em

- Anh em trong trong nhà phải  biết thương yêu giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau.




ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Buổi chiều:                                     Tiếng Việt(TT)
Bô câu và kiến

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt ng/ngh; g/gh; r/d.

Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.

-Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt ui/uy; ch/tr; dấu hỏi/dấu ngã.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất.

- Góp phần hình thành năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS.

- Phát triển phẩm chất nhân ái, Trách nhiệm: Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến, bạn bè,..
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Máy tính,....

2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động chính:
	- Hát

- Lắng nghe.



	a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.

- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
	- 2 em đọc luân phiên, mỗi em đọc 1 lần, lớp đọc thầm.

- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.

	Bài viết

	
Dưới dòng suối nước trong và mát, có một chú Bồ Câu đang uống nước thì thấy một chú Kiến nhỏ rơi xuống, đang trôi lập lờ. Chú ta đang gắng hết sức vùng vẫy mong thoát khỏi dòng nước cuốn. Nhưng vô ích, chú ta chẳng thể bơi vào bờ được.


	b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả (12 phút):
	

	Bài 1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống cho phù hợp :


……ỉ  ngơi

……ọn cây

……ề nghiệp

……iêng ngả
	Đáp án: 


nghỉ  ngơi

ngọn cây

nghề nghiệp

nghiêng ngả

	Bài 2. Chọn từ trong ngoặc điền vào từng chỗ trống cho phù hợp :



ngắn  ……
      
…...… bài
       



trêu  ……

……   bạn 

(Từ chọn điền: gặp, ghi, ghẹo, gọn)
	Đáp án: 



ngắn gọn
      
ghi bài
       



trêu ghẹo

gặp bạn 



	Bài 3. Điền d hoặc r vào từng chỗ trống cho phù hợp :

 
 hàng …ào
     
dạt  …ào

            cơn …ông
        
chạy  …ông
	Đáp án:


 hàng rào
     
dạt  dào

            cơn dông
        
chạy  rông

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (8 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

- Giáo viên nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.


	- Các nhóm trình bày.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Tiếng Việt(TT)
Chuyện Bốn mùa

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt l/n dấu hỏi/dấu ngã.

Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất.

- Góp phần hình thành năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS.

- Phát triển phẩm chất nhân ái, Trách nhiệm: Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến, bạn bè,..
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Máy tính,....

2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động chính:
	- Hát

- Lắng nghe.



	a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.

- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
	- 2 em đọc luân phiên, mỗi em đọc 1 lần, lớp đọc thầm.

- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.

	Bài viết

	“Sáng ra trời rộng đến đâu

Trời xanh như mới lần đầu biết xanh

Tiếng chim lay động lá cành

Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng.

Tiếng chim vỗ cánh bầy ong

Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm


	b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả (12 phút):
	

	Bài 1. Điền l hoặc n vào chỗ trống cho phù hợp :


...ộc non

...óng bức



...ạnh giá

mưa ...ũ
	Đáp án: 


lộc non

nóng bức




lạnh giá
mưa lũ

	Bài 2. Gạch dưới các từ ngữ viết đúng :


nãy mầm

màu đỏ




sôi nỗi


nghỉ hè




nảy mầm

màu đõ




sôi nổi


nghĩ hè
	Đáp án: 


nãy mầm

màu đỏ




sôi nỗi


nghỉ hè




nảy mầm

màu đõ




sôi nổi


nghĩ hè 

	Bài 3. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm trong đoạn văn sau : 

“Cậu bé về nhà, bo sừng trâu vào cái chao lớn, đổ đầy nước rồi nấu ki. Sừng trâu mềm ra và dê uốn. Cậu lấy đoạn tre vót nhọn thọc vào sừng trâu rồi đem phơi khô. Khi rút đoạn tre, chiếc sừng trâu đã được uốn thăng.”
	Đáp án:

“Cậu bé về nhà, bỏ sừng trâu vào cái chảo lớn, đổ đầy nước rồi nấu kĩ. Sừng trâu mềm ra và dễ uốn. Cậu lấy đoạn tre vót nhọn thọc vào sừng trâu rồi đem phơi khô. Khi rút đoạn tre, chiếc sừng trâu đã được uốn thẳng.”

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (8 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

- Giáo viên nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.
	- Các nhóm trình bày.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
Toán(TT)
Luyện tập   
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về thực hành xem đồng hồ.

Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

2. Năng lực

- Góp phần phát triển năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết được các vấn đề thực tiễn (

- Phát triển năng lực Toán học: Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

- Rèn phẩm chất chăm học, tự tin, yêu khoa học

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CHỦ YẾU
	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và chọn đề bài.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.

	b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút):
	

	Bài 1. Viết tiếp vào chỗ nhiều chấm:

Mẫu:
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	Kết quả (có sẵn):
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	Bài 2. Nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp


[image: image4.emf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MÑ ®i lµm lóc 6 giê s¸ng MÑ ®i lµm vÒ nhµ lóc 12 giê tra

Em t¾m lóc 5 giê chiÒu MÑ xem tivi lóc 9 giê tèi


	
[image: image5.emf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MÑ ®i lµm lóc 6 giê s¸ng MÑ ®i lµm vÒ nhµ lóc 12 giê tra

Em t¾m lóc 5 giê chiÒu MÑ xem tivi lóc 9 giê tèi



	Bài 3. Viết tiếp vào chỗ nhiều chấm (theo mẫu): Đồng hồ chỉ mấy giờ?


Mẫu:
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	Kết quả
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	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.

- Giáo viên chốt đúng - sai.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
	- Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM

Thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021
Toán
BÀI 49: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐẠI LƯỢNG (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kĩ năng nhận biết các đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc và các điểm thẳng hàng nhau.

- Vân dụng vào giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép trừ.
2. Năng lực

- Thông qua việc quan sát, nhận biết được các đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, gọi tên ba điểm thẳng hàng, nhận biết được vị trí mảnh ghép HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy, và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

- Thông qua việc thực hành đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, HS có cơ hội phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

- Thông qua việc quan sát hình ảnh thực tiễn các loại hàng hóa, xác định được các mặt hàngcó tổng số cân nặng là 10kg. HS có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

3. Phẩm chất
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, bài giảng power point, thẻ từ, quả bóng, thước kẻ, quyển sách, hộp bút, ê ke...

- HS: Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập…
PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN

NHÓM: ….

Đánh dấu vào cột tương ứng với mỗi loại hàng sao cho tổng số lượng hàng là 10kg.

	   Hàng

Cách
	Thịt

1kg
	Gà

2kg
	Đường

1kg
	Gạo

3kg
	Bắp cải

2kg
	Bột giặt 4kg
	Cà chua 1kg
	Bí ngô

8kg
	Mít

5kg

	C 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:( 4-5p)

- Bắt nhịp lớp hát bài: Cái cây xanh xanh.

- Cho HS thi kể tên các đồ vật có liên tưởng đến các hình khối đã học?

- Tổ chức cho HS chơi.

- Gọi NX. Dẫn dắt, kết nối vào bài.

2. Luyện tập- thực hành( 14- 15p)

Bài 4:

a. Mỗi mảnh bìa sau có dạng hình gì?

                        


     b. Hai mảnh bìa trên lắp được vào vị trí nào trong hình vuông sau?...
- Gọi Hs đọc yêu cầu BT4

- BT có mấy yêu cầu?

- Chiếu slide nội dung bài phần a hoặc vẽ hình lên bảng hỏi HS mỗi mảnh bìa sau có dạng hình gì?

- Gọi NX, chữa bài phần a.

- GVNX.

- Chiếu slide nội dung phần b, hình vuông được tạo thành từ 12 mảnh ghép với các hình dạng khác nhau.

- Yêu cầu HS TL nhóm đôi suy nghĩ xem hai mảnh bìa ở phần a ghép được vào vị trí nào trong hình vuông?

- Gọi đại diện các nhóm trình bày

+ Vì sao con chọn mảnh bìa màu vàng ghép được vào vị trí hình 5?

+ Dựa vào đâu con chọn mảnh bìa màu đỏ ghép vào vị trí hình 6?

- Gọi HSNX, chữa bài đúng cho HS.

- Dựa vào đâu để biết một hình có thể đặt vào vị trí trống của hình khác?

- Gọi HS kéo thả hình để kiểm tra (hoặc gắn mảnh bìa màu vàng và đỏ vào miếng bìa hình vuông).

- Chốt: từ việc nhận dạng được hình tứ giác, tìm sự tương đồng, các con đã xác định được vị trí mảnh ghép thích hợp, chuyển ý.
3. Vận dụng:(18-20p)

Bài 5:

Phần a:

- GV chiếu hình ảnh ND bài 5 phần a. Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS quan sát đọc tên loại hàng và cân nặng tương ứng và TL luôn kết quả của phần a?

+ Loại hàng nào nặng nhất?

+Loại hàng nào nhẹ nhất?

- Gọi NX, chốt đáp án.

Phần b: 

- Gọi HS đọc YC.

- Muốn giúp được chị Lam ta phải làm ntn?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 giúp chị Lan mua các mặt hàng sao cho tổng cân nặng là 10kg bằng cách đánh dấu vào cột tương ứng với mỗi đồ vật.

- Dành cho mỗi nhóm 3p thảo luận, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm, minh họa gắn vật thật (hoặc kéo đồ vật trên phần mềm tương tác)

- Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Đưa đáp án có đầy đủ các cách có thể mua đồ sao cho tổng là 10kg.

- Lưu ý HS ngoài những cách mà các nhóm đã trình bày, về nhà suy nghĩ thêm các cách làm khác. 

- Khi nhận nhiệm vụ đi chợ, siêu thị có nhiều cách lựa chọn, cần chọn đồ cần mua phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- NX giờ học, hệ thống lại ND bài. 

- Dặn HS về ôn tập lại kiến thức đã học

và chuẩn bị bài sau.
	- Hát

- Theo dõi GV hướng dẫn, phổ biến luật chơi.

- Chơi.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- 2HS đọc yêu cầu.

- Bài có 2 nội dung.

- Quan sát trả lời: cả 2 hình đều là hình tứ giác.

- NX, chữa bài đúng vào vở.

- 1 HS đọc yêu cầu của phần b, kết hợp quan sát hình.

- Làm việc nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày.

+ HS trả lời cách chọn theo ý hiểu.

- NX, viết câu TL vào vở.

- Quan sát hình đã cho, dựa vào đặc điểm hình đó, quan sát chỗ trống nào có điểm giống nhau thì chọn.

-1; 2HS thực hành

- Thực hiện yêu cầu của GV.

- Quan sát. Đọc tên loại hàng và cân nặng của loại hàng đó, TLCH:

+ Loại hàng nặng nhất: bí ngô-8kg

+ Loại hàng nhẹ nhất: thịt, đường, cà chua- 1kg.
- NX, chữa bài vào vở.

- Nhiều HS đọc YC.

- Tìm các phép tính có tổng bằng 10 chính là các mặt hàng có số cân bằng 10kg.

 - Nghe, xác định nhiệm vụ.

- Làm việc nhóm 4. 2 nhóm làm PHT.

- Đại diện các nhóm trình bày cách làm. 

- NX, bổ sung.

- Theo dõi, tham khảo.
- Trình bày 1 cách vào VBT. Về nhà suy nghĩ làm thêm các cách khác.
- Lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt(TT)

Luyện tập

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về thời gian biểu; viết về con vật nuôi.

Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất.

- Góp phần hình thành năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS.

- Phát triển phẩm chất nhân ái, Trách nhiệm: Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến, bạn bè,..
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Máy tính,....

2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.




	Bài 1. Viết một đoạn văn ngắn (3 – 5 câu) tả về một con vật nuôi trong gia đình dựa theo các câu hỏi sau:

a. Con vật em tả là con gì ?

b. Hình dáng của con vật đó (lông màu gì ,tai, đầu, dôi mắt, đuôi ….. )như thế nào ?

c. Các hoạt động của con vật đó như thế nào ?    

d. Em có yêu con vật đó không ? Vì sao ?       
	Bài viết tham khảo:

Em sẽ tả con mèo nhà em.

Con mèo nhà em có lông vàng, đốm trắng. Tai nhỏ vễnh lên nên rất thính. Đuôi lúc nào cũng ngoe nguẩy trông thật tinh ranh.

Em rất yêu con mèo nhà em vì nó giúp nhà bắt chuột.


	Bài 2. Đọc đoạn văn trong bài tập 3, tiết Tập làm văn tuần 17 (Tiếng Việt 2, tập một, trang 146), hãy điền những thông tin cần thiết vào từng ô trống :

Thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của bạn Hà:

Thời gian

Công việc

6 giờ 30

...............................................

7 giờ

...............................................

7 giờ 15

...............................................

...............

Đến trường dự lễ sơ kết học kì.

10 giờ

...............................................


	Đáp án:

Thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của bạn Hà:

Thời gian

Công việc

6 giờ 30

Thức dậy, tập thể dục, đánh răng, rửa mặt.

7 giờ

Ăn sáng

7 giờ 15

Mặc quần áo

7 giờ 30

Đến trường dự lễ sơ kết học kì.

10 giờ

về, sang nhà ông bà.



	Bài 3. Dựa vào cách viết thời gian biểu của bài tập 2, hãy viết thời gian biểu của em vào buổi tối trong ngày.

Thời gian biểu buổi tối của ..........................

Thời gian

Công việc

...............

...............................................

...............

...............................................

...............

...............................................


	Đáp án tham khảo:
Thời gian biểu buổi tối của quangtlt.cuchi
Thời gian

Công việc

7 giờ 30

Xem phim hoạt hình

8 giờ 00

Học bài, làm bài, chuẩn bị bài

9 giờ 00

Đi ngủ



	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
	- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
Hoạt động trải nghiệm

SINH HOẠT LỚP - CHIA SẺ TRANH ẢNH
I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Giới thiệu được một vài nghề nghiệp trong xã hội qua các bức tranh đã sưu tầm. 

· Có thêm hiểu biết về các nghề nghiệp trong xã hội. 
2. Năng lực
· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng:Hiểu về ý nghĩa của một số nghề nghiệp. 
3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

a. Đối với GV

b. Đối với HS: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Chia sẻ tranh ảnh. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Thể hiện được sự hiểu biết về một số nghề nghiệp trong xã hội. 

b.Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS trưng bày tranh ảnh sưu tầm được về các nghề nghiệp trong xã hội theo nhóm tại vị trí được phân công. 

- GV yêu cầu các nhóm giới thiệu tranh ảnh mà nhóm mình đã sưu tầm. Các nhóm khác nhận xét, bình luận về tranh ảnh của các bạn. 

- GV yêu cầu HS trả lời: 

+ Có bao nhiêu nghề trong các tranh ảnh mà nhóm em đã sưu tầm?

+ Các em yêu thích nghề nào? Vì sao?

+ Các em hãy kể tên bài hát, bài thơ, câu chuyện có liên quan đến nghề nghiệp. 
	- HS sưu tầm theo nhóm. 

- HS trình bày trước lớp. 

- HS trả lời câu hỏi. 




Nhận xét của Ban giám hiệu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21 giờ hay 9 giờ tối





5 giờ hay 17 giờ chiều





8 giờ hay 20 giờ tối
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